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1
PP24001

73744

G1.01.

N5

Vắc xin 

viêm gan B 

tái tổ hợp 

Gene - 

HBvax

Protein kháng 

nguyên bề mặt 

HBsAg (độ tinh

khiết ≥ 95%)

20mcg/1

ml

Tiêm 

bắp

Hỗn 

dịch 

tiêm

Hộp 10 

lọ x 

1ml

Nhóm 

5

36 

tháng

893310036

523

(QLVX-

1044-17)

Công ty 

TNHH 

MTV vắc 

xin và sinh 

phẩm số 1

Việt 

Nam Lọ 200 76.020 15.204.000

2
PP24001

73745

G1.02.

N5

Gene - 

HBvax

Protein kháng 

nguyên bề mặt 

HBsAg (độ tinh

khiết ≥ 95%)

10mcg/0

,5ml

Tiêm 

bắp

Hỗn 

dịch 

tiêm

Hộp 10 

lọ x 

0,5ml

Nhóm 

5

36 

tháng

893310036

423

(QLVX-

1043-17)

Công ty 

TNHH 

MTV vắc 

xin và sinh 

phẩm số 1

Việt 

Nam Lọ 200 52.479 10.495.800

Danh mục gồm 02 mặt hàng 25.699.800

Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu sáu trăm chín chín nghìn tám trăm đồng

Ghi chú: Giá trúng thầu bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có); phí vận chuyển, …Đến tận kho dược Trung tâm Y tế huyện Phù 

Cát.

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tường Khuê

Địa chỉ:: Số 33 Lê Lai, phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Điện thoại : 0236.3538666, E-mail : admintkjsc@naviva.com.vn

(Kèm theo  Quyết định số   547/QĐ-TTYT ngày 27/09/2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)

Gói thầu:Mua sắm vắc xin tiêm chủng theo hình thức dịch vụ năm 2024 tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát
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